
TỔ KHTN – NHÓM VẬT LÝ
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
MÔN : VẬT LÝ 10

Thời gian 45 phút

1, Xác định mục tiêu đề kiểm tra, nội dung kiểm tra(các chủ đề)

        Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn.
Kiến thức

· Viết được công thức tính động lượng, nêu được đơn vị của động lượng.
· Phát biểu và viết được hệ thức của định luật bảo toàn động lượng đối vớ hệ hai vật.
· Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính công.
· Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính động năng và nêu được đơn vị đo động năng.
· Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi.
· Phát biểu được định nghĩa và viết được công thức tính cơ năng, phát biểu được định luật bảo toàn cơ năng.
Kỹ năng

· Vận dụng được định luật bảo toàn động lượng để giải bài tập về va chạm mềm.
· Vận dụng được công thức tính công và các công thức về động năng, thế năng, cơ năng để giải các bài tập về chuyển động của vật.
Chủ đề 2: chất khí.
Kiến thức

· Phát biểu được nội dung của thuyết động học phân tử chất khí , nêu được các đặc điểm của khí lí tưởng.
· Phát biểu được các đẳng quá trình, nêu được nội dung của định luật Bôi-lơ-mariot, định luật sác-lơ.
· Nhận dạng được các đường đẳng tích, đẳng nhiệt, đẳng áp.
· Viết phương trình trậng thái của khí lí tưởng.

Kỹ năng

· Vận dụng được các định luật Bôi-lơ-mariot, định luật sác-lơ và phương trình trạng thái của khí lí tưởng để giải các bài tập về biến đổi trạng thái.

Chủ đề 3: Chất rắn. Chất lỏng và sự chuyển thể.

Kiến thức

· Phát biểu được nội dung chất rắn kết tinh, chất rắn vô định hình.

· Phát biểu được nội dung sự nở vì nhiệt và biến dạng cơ.

· Phân  biệt được hiện tượng dính ướt và không dính ướt.

Kỹ năng

Vận dụng để làm các bài tập và giải thích các hiện tượng
2,  Xác định hình thức kiểm tra: kiểm tra thời gian 45 phút, trắc nghiệm khác quan 20 câu, tự luận 2 câu.
     a, Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình.
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Lí thuyết
	Số tiết thực
	Trọng số

	
	
	
	LT
	VD
	LT
	VD

	Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn.
	11
	8
	5,6
	5,4
	35
	30

	Chủ đề 2: chất khí


	5
	4
	2,8
	2,2
	20
	15

	
	
	
	
	
	
	


       b, Tính số câu hỏi và điểm số cho các cấp độ.

	Cấp độ
	Chủ đề
	Trọng số
	Số lượng câu
	Điểm

	Cấp độ

1,2
	Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn


	25
	4
	2,8

	
	Chủ đề 2: chất khí


	20
	4
	1,6

	
	Chủ đề 3:                                                    10           2

	Cấp độ

3,4
	Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn.


	20
	6
	2, 4

	
	Chủ đề 2: chất khí

Chủ đề 3: 
	15
       5
	3
        1
	1,2


Phần 1: Trắc nghiệm
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

MÔN: VẬT LÝ – LƠP 10

( Thời gian 45 phút )

Phương án kiểm tra: trắc nghiệm khách quan ( 20 câu )
	Tên chủ đề
	Nhận biết

(cấp độ 1)
	Thông hiểu

 ( cấp độ 2 )
	                       Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp

 ( cấp độ 3 )
	Cấp độ cao 

( cấp độ 4 )
	

	Chủ đề 1: Các định luật bảo toàn

	1. Động lượng, định luật bảo toàn đồng lượng
	
	
	Vận dụng định luật bảo toàn động lượng để giải bài toán va

Chạm mềm
   1 CÂU
	
	

	2. Công và công suất
	
	Phát biểu định nghĩa và viết được công thức tính công
1 CÂU
	
	Vận dụng được công thức tính công và công suất

    1 CÂU
	

	3. động năng
	Phát biểu định nghĩa, viết công thức và nêu đơn vị  động năng
1 CÂU
	
	Vận dụng được công thức tính động năng của vật
 1 CÂU
	
	

	4.thế năng
	Phát biểu định nghĩa, viết công thức và nêu đơn vị của thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi
1 CÂU
	
	Vận dụng được công thức tính của thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi  
      1 CÂU
	
	

	5. cơ năng
	- Phát biểu định nghĩa, viết công thức và nêu đơn vị của thế năng
- phát biểu được hệ nội dung và hệ thức của định luật bảo toàn cơ năng

2 CÂU
	
	
	Vận dụng được  định luật bảo toàn cơ năng để giải bài toán chuyển động của vật
1 câu
	

	SỐ CÂU (SỐ ĐIỂM )
	4 CÂU ( 1 điểm )
	            6 CÂU ( 1,5 điểm )
	 10 CÂU         

(2,5 đ)

	Chủ đề 2: chất khí

	1. Cấu tạo chất và thuyết động học phân tử chất khí
	Phát biểu được nội dung của thuyết động học phân tử chất khí
1 câu
	Nêu được định nghĩa khí lí tưởng
	
	
	

	2. Qúa trình đẳng nhiệt -  định luật Bôi-lơ- mariot
	Nêu được định nghĩa quá trình đẳng nhiệt

	- phát biểu được nội dung và viết được hệ thưc của định luật Bôi – lơ – mariot

- nhận dạng được đường đẳng nhiệt

   1 CÂU
	Vận dụng được định luật Bôi – lơ – mariot để giải bài tập

1 câu
	
	

	3. Qúa trình đẳng tích -  định luật sác - lơ
	
	phát biểu được nội dung và viết được hệ thưc của định luật sác lơ

- nhận dạng được đường đẳng tích
1 câu
	Vận dụng được định luật sác lơ để giải bài tập

   1 CÂU
	
	

	4. phương trình trạng thái của khí lí tưởng
	
	Viết được phương trình trạng thái của khí lí tưởng

  1 CÂU
	Vận dụng phương trình trạng thái của khí li tưởng để giải bài tâp

   1 CÂU
	
	

	  SỐ CÂU ( SỐ ĐIỂM )
	3 CÂU

( 0,75  đ )
	3 CÂU

(0,75 đ )
	6 CÂU

1,5 đ)

	


	Chủ đề 3: Chất rắn, chất lỏng và sự chuyển thể
	Định nghĩa chất rắn hoặc lỏng

   1 CÂU
	Viết được biểu thức sự nở vì nhiệt? Biến dạng cơ

  2 CÂU
	Vận dụng công thức để giải bài tâp

   1 CÂU
	
	

	Số câu ( số điểm)
	0,25đ
	0,5đ 

  1 CÂU
	0,25đ   
	
	4 Câu 
(1đ)


Phần 2:Tự luận 5đ:

Bài 1: Bài tập vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng có ma sát rồi trượt xuống mặt phẳng ngang có ma sát

Bài 2: Bài tập vận dụng phương trình trạng thái khí lý tưởng.

(Riêng lớp D làm bài , không xét khi vật trượt xuống mặt phẳng ngang và bỏ qua ma sát)
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